BÀI 2: (2T)


HÀNG HÓA –TIỀN TỆ  -THỊ TRƯỜNG


1.Hàng hóa

Hàng hóa là gì ?

- Hàng hóa là sản phẩm của lao động để thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán.             

-Ví dụ : quần , áo, tập , bút…

Thuộc tính của hàng hóa 

Giá trị sử dụng  : là công dụng của sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người .

    Ví dụ : công dụng của xe gắn máy, điện thoại, máy vi tính…

Giá trị : là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa .

   Ví dụ : Sx ra 1m vải người lao động phải mất 2giờ  lao động.

2.Tiền tệ 

Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ (đọc thêm)
Giá trị trao đổi của hàng hóa có các hình thái sau :

Đơn giản hay ngẫu nhiên : vật này đổi một vật khác. 

     VD : 1con gà =10kg thóc

Đầy đủ hay mở rộng : nhiều vật cùng có giá trị trao đổi với nhau.

     VD : 1con gà =10kg thóc , hoặc 2 cái  rìu , hoặc 0,2 gam vàng…

Hình thái giá trị  chung : một vật đóng vai trò làm vật ngang giá chung, sử dụng vật ngang giá chung này để đổi những thứ hàng hóa mình cần.

     VD:  1m vải = 2 cái rìu

                     =0,2 gam vàng

                     …

Hình thái tiền tệ : SX ngày càng phát triển đặt ra nhu cầu cần vật ngang giá có đặc trưng gọn, giá trị cao,  …Vàng trở thành vật ngang giá chung và hình thái tiền tệ của gía trị xuất hiện.

Tiền dược chia làm hai loại : tiền vàng (có đầy đủ giá trị ) và tiền giấy ( chỉ là kí hiệu của giá trị).

Bản chất của  tiền tệ : 

Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hóa 

Là sự thể hiện chung của gía trị   

Tiền  tệ biểu hiện mối quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hóa.

Chức năng của tiền tệ :

Tiền tệ có các chức năng sau :

Một là: thước đo giá trị 

Giá trị được biểu hiện bằng tiền gọi là gía cả.
Giá cả phụ thuộc giá trị của hàng hóa, giá trị tiền tệ và quy luật cung cầu.

Giá trị trao đổi: là mối quan hệ về số lượng trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị khác nhau

Hai là: phương tiện lưu thông : làm trung gian trong quá trình  trao đổi hàng hóa.

    Công thức  lưu thông và trao đổi hàng hóa : H – T -  H 


Ba là phương tiện cất trữ 

Bốn là phương tiện thanh toán

Năm là Tiền tệ thế giới: Tiền chuyển từ nước này sang nước khác  theo tỉ giá hối đoái.

* Tóm lại : Tiền tệ thể hiện chung giá trị xã hội nên rất quý.

c) Quy luật lưu thông tiền tệ (bỏ)

3.Thị trường 
a) Thị trường là gì ?

Thị trường là lĩnh vực trao đổi, mua bán  mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ.

Thị trường xuất hiện  và phát triển gắn với sự  ra đời và phát triển của SX và lưu thông hàng hóa.

Các mối quan hệ trong thị trường là :hàng  hóa –tiền tệ, mua –bán, cung –cầu, giá cả hàng hóa.
b) Các chức năng cơ bản của thị trường 

Chức năng thực hiện giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa.

Chức năng thông tin.

Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng .

